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1. Khái niệm Cụm từ cố định, loại hình văn
bản báo chí, ngôn ngữ báo chí  

Cụm từ cố định (CTCĐ) là đơn vị tương đương
từ, sẵn có trong ngôn ngữ. CTCĐ có giá trị và được
sử dụng như từ; có tính ổn định về ngữ nghĩa và
cấu trúc. Tuy nhiên, tính ổn định của CTCĐ có tính
tương đối. Bởi vậy, trong quá trình sử dụng CTCĐ
trong giao tiếp, người nói/ viết có thể tạo ra nhiều
biến thể về cấu trúc và ngữ nghĩa. Từ góc nhìn báo
chí, nhiều tiêu chí được các nhà nghiên cứu chỉ ra
để phân loại CTCĐ, tuy nhiên, ba tiêu chí sau đây
đươc coi là cơ bản làm cơ sở phân loại CTCĐ: thứ
nhất, xét tiêu chí mức độ, văn bản báo chí sử dụng
hai lớp từ: từ vựng cơ bản và từ ngữ mới. Theo đó,
CTCĐ trong loại hình văn bản này cũng có hai
loại: CTCĐ cơ bản (truyền thống) và CTCĐ mới;
thứ hai, xét về cấu trúc: văn bản báo chí sử dụng
các CTCĐ nguyên cấu trúc và CTCĐ biến thể về
cấu trúc; thứ ba: xét về ngữ nghĩa: văn bản báo chí

sử dụng các CTCĐ nguyên nghĩa (nghĩa gốc) và
CTCĐ biến thể nghĩa.  

Văn bản báo chí (VBBC) là loại hình văn bản
có tính thông tấn và tính đại chúng. Điều 3 Luật
Báo chí 2016 xác định: Báo chí là sản phẩm thông
tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể
hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng
tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới
đông đảo công chúng qua các loại hình báo in,
báo nói, báo viết hay báo điện tử. Như vậy, nói đến
loại văn bản này, không thể không nói đến vai trò
của thông tin. Thông tin là cốt lõi, là “xương sống”
của báo chí. Thông tin được khai thác, lựa chọn,
chắt lọc từ xã hội nên nó không xa vời với đại
chúng. Thông tin được “bắt rễ” từ nhu cầu, nguyện
vọng của xã hội nên khi lựa chọn tin, nhà báo tìm
cách “dẫn dắt” để công chúng tiếp nhận thông tin
được dễ dàng, hiệu quả nhất. 

Ngôn ngữ báo chí (NNBC) là một trong những
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phương tiện truyền đạt quan trọng vào loại bậc
nhất phù hợp với loại hình báo chí. NNBC là nhân
tố trọng yếu góp phần tạo nên tính đại chúng của
văn bản báo chí, bởi vậy NNBC sử dụng từ ngữ có
tính toàn dân nhưng không dễ dãi, tùy tiện; dễ hiểu,
dễ tiếp nhận nhưng không hời hợt, nông cạn;
NNBC là kiểu ngôn ngữ phổ thông, sử dụng một
lượng lớn ngôn từ có sẵn, giàu sự sáng tạo; bên
cạnh tính “khuôn mẫu báo chí” (về ngôn từ và kết
cấu), NNBC yêu cầu sự sinh động, hàm súc. Tất
cả những đặc điểm đó chi phối không chỉ vào đơn
vị từ mà cả ở cấp độ cụm từ, trong đó có CTCĐ. 

2. Mối quan hệ giữa CTCĐ và văn hóa 
Theo Trần Ngọc Thêm: “Ngôn ngữ nào cũng

có rất nhiều những nhóm từ vựng đặc thù do những
đặc trưng tự nhiên và xã hội quy định: chẳng hạn,
văn hóa Việt Nam là văn hóa thực vật và nông
nghiệp điển hình nên đối với tiếng Việt, rất quan
trọng là những nhóm từ chỉ thực vật và các loại
thực vật đặc thù (tiếng Việt có hàng mấy chục từ
khác nhau để chỉ các giai đoạn phát triển, các bộ
phận, các loại cây lúa, cây tre); Việt Nam lại là
vùng sông nước nên nhóm từ sông nước và những
cách nói liên quan đến sông nước đóng vai trò rất
quan trọng trong đời sống ngôn từ Việt”(1). CTCĐ
là một trong nhiều “nhóm từ vựng đặc thù”. Nó
chịu tác động mạnh từ văn hóa. CTCĐ được cấu
tạo bởi nhiều từ song ý nghĩa của nó không phải là
sự “cộng lại”, “gộp lại” của các từ tạo ra nó; bên
cạnh đó, nhiều trường hợp, ý nghĩa của CTCĐ là
ý nghĩa văn hóa, ví dụ: mưa rửa cửa đền; mưa vỡ
đường bánh trôi; rét nàng Bân; nói dối như Cuội,
phải duyên phải số… Do đó, để sử dụng đúng
CTCĐ phức tạp hơn sử dụng từ. Để hiểu CTCĐ,
trước hết, phải hiểu nghĩa tại lời (nghĩa đen), tiếp
đến, phải hiểu về các tầng nghĩa, kiểu nghĩa của
nó; cùng với đó là hiểu môi trường văn hóa mà nó
được sinh ra; tình huống văn hóa cụ thể mà nó
được ứng dụng, chẳng hạn câu thành ngữ: 

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Được xuất phát từ bối cảnh văn hóa như sau:

xưa, ông bà ta đông con nhà nghèo. Đến bữa ăn,
mâm cơm là trung tâm. Vị trí đầu nồi xới cơm
được gọi là (ngồi) “đầu nồi”. Vị trí này luôn là phụ

nữ. Người “đầu nồi” cần phải biết “trông nồi” để
“liệu cơm” nhiều ít xới cơm đầy hay vơi. Thông
thường, ngoài bề trên và các cháu bé trong nhà
được xới đủ no, những người còn lại chỉ được ăn
“vơi vơi” hoặc “ngót bụng”. Riêng “đầu nồi”
thường nhận phần thiệt thòi, có thể nhiều bữa ăn
không được no. Trong bối cảnh thiếu ăn như vậy,
bát cơm đầy hay vơi là tín hiệu cho biết sự no đủ
hay thiếu thốn của gia đình. Việc ăn “trông nồi” là
quan trọng để tạo nên “hòa khí” gia đình. Sự “điều
phối” kín đáo của người ngồi đầu nồi và sự tế nhị
của các thành viên còn lại góp phần quan trọng giữ
“êm” cửa nhà. Vế “ngồi trông hướng” chỉ sự sắp
xếp vị trí ngồi sao cho tất cả các thành viên đều
được “đồng hướng”, tập trung vào mâm cơm. Với
nề nếp ăn uống trong gia đình người Việt như vậy,
qua sự bồi đắp thời gian, các thành viên trong nhà
có sự đồng cảm, chia sẻ với nhau. Lối ứng xử này
sẽ được mỗi thành viên từ gia đình lan tỏa ra xã
hội. Nó tạo nên một xã hội đoàn kết, yêu thương
nhau. Ở ý nghĩa hẹp nhất, câu thành ngữ nói về sự
ý tứ, tế nhị, nhường nhịn, chia sẻ với nhau trong
bữa ăn. Từ đó, suy rộng ra, đặt trong hoàn cảnh
liên quan tới sự ăn uống, câu thành ngữ khuyên
các thành viên cần có sự nhường nhịn, sẻ chia. Như
vậy, khi ta đặt câu thành ngữ trong bối cảnh văn
hóa gia đình Việt Nam với nề nếp bữa cơm của gia
đình nghèo khó mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Từ ý
nghĩa đó, câu thành ngữ yêu cầu ngữ cảnh sử dụng
cần có sự liên quan đến tình huống ăn uống. Từ ví
dụ trên ta thấy, CTCĐ được ra đời trên nền tảng
văn hóa dân tộc nên không thể không đi từ văn hóa
để hiểu các tầng nghĩa của nó. Cách sử dụng
CTCĐ cũng gắn chặt với những cảnh huống cụ thể
từ đặc trưng văn hóa dân tộc. 

3. Kỹ năng biên tập CTCĐ cho văn bản báo
chí tiếng Việt

Văn bản báo chí sử dụng một lượng lớn CTCĐ.
Do đó, việc biên tập CTCĐ luôn là một thách thức.
Có ba kỹ năng cơ bản cần thiết khi biên tập CTCĐ,
đó là kỹ năng phân tích cấu trúc, ngữ nghĩa, nhận
diện văn hóa và ngữ cảnh chi phối CTCĐ. 

Kỹ năng phân tích cấu trúc CTCĐ
CTCĐ (và từ) là chất liệu từ vựng cơ bản để
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xây dựng tác phẩm báo chí. Do đó, để hạn chế
những lỗi không đáng có, việc hiểu cấu trúc của
CTCĐ là kỹ năng không thể thiếu vì cấu trúc là
yếu tố đầu tiên góp phần tạo nên nghĩa của CTCĐ.
Ví dụ sau đây cho thấy rõ điều đó: Báo Tuổi trẻ
Online ngày 01.3.2022 có bài viết Học thật, học
giả. Bài viết phân tích thực trạng việc học trong
thời Covid- 19 và đặt ra câu hỏi: việc học trực
tuyến có đạt được mục tiêu thực học (tức học thật);
nếu kết luận: kết quả của việc học trực tuyến là kết
quả của quá trình giả học (tức học giả) thì có phải
đang “đổ sông, đổ bể” cho sự nỗ lực của toàn
ngành giáo dục?. Như vậy, trong bài viết có hai cặp
cụm từ hoán đổi vị trí của từ nhưng vẫn đồng
nghĩa: học thật- thật học; học giả - giả học. Tại sao
nhà báo không dùng một cụm từ (học thật hoặc
học giả) để tránh hiện tượng trùng ngôn? Nếu
người biên tập không hiểu được cấu trúc của hai
cặp cụm từ này sẽ làm mất ý nghĩa sâu sắc của bài
viết bởi hai cụm từ thực học, giả học là hai cụm từ
tự do; cụm từ học thật - học giả là CTCĐ vì trong
trình tự sắp xếp này, từ học và thật, giả có quan hệ
kết hợp chặt. Mô hình và tính chất cụm từ của bốn
cụm từ đó như sau:

Có thể thấy sự hoán đổi từ trong cụm từ tạo nên
tính chất tự do hay cố định của nó. Cụm từ tự do
được sử dụng khi mô tả, nhận xét, nêu vấn đề và
cụm từ cố định được dùng khi gọi chính xác
tên,bản chất của sự việc. 

Tác phẩm báo chí được thực hiện khi nhà báo
có sự phát hiện vấn đề. Những vấn đề  đó được
thể hiện trong một lượng lớn các cụm từ tự do; bài
báo nếu muốn nâng cao giá trị, đi vào lòng bạn đọc
cần có sự đúc kết, “đọc” được bản chất của sự kiện.
Khi đó, nhà báo cần sử dụng CTCĐ. Chẳng hạn
nhà báo Hữu Thọ đã phát hiện vấn đề cần viết, đó
là nhìn lại cách dân tộc ta tìm người tài; bài viết sử
dụng khoảng 200 cụm từ tự do song để đúc kết vấn
để, nhà báo sử dụng một CTCĐ được khai thác từ
văn học: “Chiếu cầu hiền” - tác phẩm “Chiếu cầu
hiền” thời Cách mạng.

Kỹ năng phân tích ngữ nghĩa CTCĐ
Phân tích ngữ nghĩa của CTCĐ là kỹ năng cần

yếu tiếp theo của phóng viên cũng như BTV cần

thuần thục. Do CTCĐ trong văn bản báo chí được
sử dụng với nhiều biến thể cấu trúc nên ngữ nghĩa
của CTCĐ theo đó, cũng đa dạng. Có thể phân loại
nghĩa của CTCĐ trong văn bản báo chí như sau:
thứ nhất là nhóm CTCĐ có nghĩa phổ thông. Loại
CTCĐ này thường được người Việt tiếp nhận như
một từ, ví dụ: gieo chữ; trường làng, trường điểm,
trường chuyên;  học nghề; bóng hồng; thành
người, thành thợ; lừa tình, lừa tiền; nếp nhà, lệ
làng; phố núi, phố vắng, đường hoa; làng biển,
làng nghề; thời trẻ, cao tuổi; chậm nghĩ; người
ngoan, người khôn …. Nhóm thứ hai là nhóm quán
ngữ, thành ngữ được sử dụng nguyên gốc, ví dụ:
kẻ khôn kẻ dại, người khôn của khó; kẻ lắm điều,
người hay chuyện, người cao tuổi, lên lão làng,
người tử tế; học thành người, học làm thợ, học
hành dở dang, học hành đến nơi đến chốn; học
hành tử tế, con nhà học hành tử tế; năng nhặt chặt
bị, kiến tha lâu cũng đầy tổ; tích tiểu thành đại;
bán anh em xa  mua láng giềng gần... Nhóm thứ
nhất và thứ hai thuộc nhóm từ vựng cơ bản, đồng
thời là lời ăn tiếng nói dân gian, dễ dàng kế thừa
nên trong sáng tác cũng như biên tập, phóng viên,
BTV không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng.
Nhóm thứ ba, là nhóm biến thể về nghĩa. Nhóm
này, các CTCĐ được sử dụng vô cùng linh hoạt,
tùy theo ngữ cảnh, dụng ý của người viết. Ví dụ về
nhóm biến thể về nghĩa: thành ngữ “Hồng nhan
bạc phận” có biển thể nghĩa trở thành “Hồng nhan
bạc triệu”; “không thầy đố mày làm nên” trở thành
“Không trò đố thầy làm nên”; “Hạ cánh an toàn”
trở thành “hạ cánh chưa chắc đã an toàn”...

Trên báo chí hiện đại tiếng Việt, tính chất phân
loại nghĩa của các biến thể nghĩa ngày càng chi tiết;
nguồn khai thác nghĩa đa dạng. Qua khảo sát và
phân tích, có bảy loại biến thể nghĩa thường gặp:
nghĩa “mở”, nghĩa “bề mặt”, nghĩa “ẩn”, đổi nghĩa,
nghĩa bổ sung, nghĩa tổng kết, nghĩa liên hệ. Sự
phong phú, đa dạng về nghĩa  nằm ở nhóm CTCĐ
thứ ba. 

Kỹ năng xác định ngữ cảnh - văn hóa sử dụng
CTCĐ 

Mỗi CTCĐ thể hiện một góc độ hoặc một nét
văn hóa nào đó. Từ ngôn từ có thể hiểu được môi
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trường văn hóa mà CTCĐ ra đời, chẳng hạn chùm
câu tục ngữ cá chuối đắm đuối vì con; con dại, cái
mang; có nuôi con mới biết lòng cha mẹ; con lên
ba mẹ sa xương sườn xuất hiện trong môi trường
xã hội đề cao tình mẫu tử. Chùm câu: một người
làm quan cả họ được nhờ, vinh quy bái tổ, người
có học, có học có khác… nảy sinh trong môi trường
xã hội đề cao sự học hành, thành đạt trong xã hội.
Trong tiếng Việt, có một số lượng nhất định CTCĐ
“mượn” gốc Hán như: nhân chi sơ tính bản thiện;
cố quốc tha hương; công dung ngôn hạnh, công
hầu khanh tướng…. Khác với CTCĐ thuần Việt,
CTCĐ Hán -Việt có ý nghĩa khái quát, trừu tượng
được nâng lên thành đạo lý ứng xử - văn hóa. Tiếng
Việt vay mượn CTCĐ Hán - Việt bởi môi trường
văn hóa - xã hội của hai quốc gia Việt Nam và
Trung Quốc có nhiều tương đồng; chẳng hạn trong
phạm vi văn hóa gia đình - xã hội ở hai quốc gia
đều đề cao phẩm chất người phụ nữ Công, Dung,
Ngôn, Hạnh; hoặc hai quốc gia do những biến đổi
lớn từ các cuộc nội chiến hoặc ngoại xâm nên di
dân, ly hương là hiện tượng xã hội phổ biến. Câu
Cố quốc tha hương xuất phát từ đó. 

Ngữ cảnh - văn hóa (trong phạm vi bài viết,
được bàn đến với nghĩa hẹp nhất) là sự giao thoa
giữa hoàn cảnh ngôn ngữ với cảnh huống văn hóa
cụ thể mà câu chữ đang đề cập đến; đó là “cơ sở
nền” để sử dụng CTCĐ, ví dụ: trong đoạn kể lại
câu chuyện Bác dặn dò Cụ Huỳnh Thúc Kháng
trước khi lên đường ra nước ngoài làm nhiệm vụ,
nhà báo Hữu Thọ viết: “ Ngày 31.5.1946, trước
khi lên đường đi  dài ngày, tại sân bay Gia Lâm,
Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm tay Cụ Huỳnh Thúc
Kháng, một nhân sỹ trí thức yêu nước, nói: Tôi vì
nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở
nhà trăm sự nhờ  Cụ cùng anh em giải quyết cho.
Mong Cụ: Dĩ bất biến, ứng vạn biến)(2). Yếu tố ngữ
cảnh là mối quan hệ từ ngữ trong câu, đoạn. Nói
về Bác, phải dùng CTCĐ định danh Chủ tịch
nước, trong mối quan hệ với Cụ Huỳnh Thúc
Kháng, để thể hiện đúng vai và tuổi của người mà
Bác tôn kính, phải dùng danh từ Cụ. CTCD định
danh Chủ tịch nước và Cụ liên quan tới yếu tố ngữ
cảnh. Yếu tố văn hóa - ngữ cảnh được thể hiện

trong cảnh huống: Bác là Chủ tịch nước - người
có quyền cao nhất đang “giao”  lại nhiệm vụ cho
người dưới quyền nhưng tuổi cao hơn Bác, lại là
người Bác kính trọng. Trong quy tắc giao tiếp dân
tộc ở hoàn cảnh này, Bác đã tôn trọng quy tắc, chọn
cách giao tiếp của người đang bị phụ thuộc nhún
nhường với người mình cần nhờ vả. Lời giải thích
“Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít
lâu” thể hiện sự đầu cuối (nêu lý do đi xa); “ở nhà
trăm sự nhờ Cụ”,“mong cụ”, chỉ sự nhún nhường
của người không có sự “ngang vai” về vị thế giao
tiếp; “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là lời căn dặn
không chỉ là phương châm giữ nước đúng đắn mà
còn thể hiện Bác hiểu sâu sắc sự uyên bác của Cụ
Huỳnh Thúc Kháng - một nhân sỹ - trí thức, học
rộng biết cao. CTCĐ gốc Hán ngắn gọn với 6 âm
tiết đã đủ các nội hàm phương châm giữ nước mà
Bác biết chắc rằng Cụ Huỳnh thấu hiểu. Trong
đoạn viết, nhà báo Hữu Thọ đã sử dụng các
CTCĐ: Chủ tịch nước, trăm sự nhờ, dĩ bất biến
ứng vạn biến trong một ngữ cảnh - văn hóa. Nói
tóm lại, phóng viên, BTV không thể không xem
xét đến yếu tố ngữ cảnh - văn hóa để xử lý CTCĐ
hợp lý nhất. 

Để biên tập CTCĐ, người biên tập cần nắm rõ
các kỹ năng phân tích cấu trúc, ngữ nghĩa, ngữ
cảnh - văn hóa sử dụng CTCĐ. Trên đây, với sự
“cắt lớp” để phân tích, bài viết mong muốn chỉ ra
cụ thể những yêu cầu cần thiết trong việc biên tập
CTCĐ văn bản báo chí. Tuy nhiên, khi tham gia
giao tiếp, CTCĐ luôn là “sản phẩm” của tổng hòa
của các bình diện cấu trúc, nghĩa, văn hóa. Do vậy,
việc nâng cao hiểu biết văn hóa dân tộc, rèn luyện
tư duy khoa học và sự bồi đắp vốn từ là công việc
mỗi phóng viên, BTV cần rèn luyện từng ngày. Nó
góp phần nâng cao tay bút, tay nghề của phóng
viên, BTV./.     
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